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TÓM TẮT
Bước vào thế kỉ XXI, theo xu hướng của bối cảnh toàn cầu hóa, song song với việc phần lớn các
quốc gia trên thế giới đang bị cuốn vào tiến trình đồng nhất hóa trên nhiều lĩnh vực như giáo dục,
kinh tế, chính trị, v.v., thì những yếu tố đặc trưng thể hiện bản sắc dân tộc lại ngày càng nhận được
sự quan tâm đặc biệt từ xã hội. Chính sự quan tâm này đã khiến cho việc nghiên cứu văn hóa trở
thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Trong đó, giáo dục, một trong những trụ cột tạo nên sức
mạnh của quốc gia, cũng không nằm ngoài xu hướng nghiên cứu dưới góc nhìn văn hóa từ cuối
thế kỷ XX. Từ đây, lí luận về văn hóa giáo dục, đặc biệt là những ứng dụng nghiên cứu văn hóa giáo
dục này giữ vai trò then chốt trong việc nhận diện bản chất và đặc trưng của nền giáo dục trong
từng bối cảnh văn hóa cụ thể củamỗi quốc gia, dân tộc. Bài báo vận dụng phương pháp định tính
(tổng quan tài liệu và phân tích diễn ngôn các văn bản chính sách giáo dục) để lí luận về văn hóa
giáo dục; và dựa trên cấu trúc văn hóa giáo dục - được đề xuất từ lí luận, xâu chuỗi các biểu hiện
trong hoạt động giáo dục, hoạt động văn hóa - xã hội của Nhật Bản xoay quanh ba trụ cột năng
lực cốt lõi (đó là (1) tri thức và kĩ năng, (2) năng lực tư duy - năng lực phán đoán - năng lực biểu đạt,
(3) tính nhân văn đối với việc học) để thích ứng với các vấn đề lớn của xã hội do tiến trình hiện đại
hoá - toàn cầu hóa. Kết quả nghiên cứu chính của bài báo đóng góp lí luận về văn hóa giáo dục.
Khảo sát, đánh giá bước đầu về văn hóa giáo dục Nhật Bản là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
trong việc phát huy bản sắc dân tộc khi thực hiện đổi mới giáo dục thời đại toàn cầu hóa.
Từ khoá: lí luận văn hóa giáo dục, văn hóa giáo dục Nhật Bản, giáo dục Nhật Bản, toàn cầu hóa,
bản sắc văn hóa

ĐẶT VẤNĐỀ
Văn hóa là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh
thần, tồn tại hiển hiện trên bề mặt - có thể nhìn thấy,
và ở cả lớp ẩn giấu - không thể nhìn thấy liên quan
đến niềm tin, chuẩn mực, nhận thức, tư tưởng, v.v.
Chính văn hóa đóng vai trò định hướng và hình thành
nên các đặc trưng riêng của giáo dục, từ đó góp phần
tạo dựng bản sắc và diện mạo của nền giáo dục trong
mỗi quốc gia, dân tộc. Văn hóa giáo dục tồn tại một
cách trừu tượng và được nhận thấy thông qua các hoạt
động giáo dục cụ thể, qua các tương tác giáo dục -
đào tạo của mỗi cá thể học tập trong gia đình, nhà
trường, xã hội, quốc gia. Trong thời đại ngày nay, làn
sóng toàn cầu hóa làm cho quá trình giao lưu văn hóa
giữa các quốc gia diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng.
Sản phẩm của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tác động
mạnh đến sự chuyển đổi giá trị quan, nhân sinh quan,
thế giới quan của loài người. Do đó, để sự chuyển đổi
của tam quan này không làm mất đi bản sắc riêng của
mỗi dân tộc/quốc gia và nhất là không phá vỡ những
chuẩnmực đạo đức chung của nhân loại, văn hóa giáo
dục trở thànhmột trong những công cụ quan trọng để
văn hóa dân tộc vẫn được lưu giữ trong ngôi làng toàn
cầu (global village), các chuẩn mực đạo đức chung

của nhân loại vẫn được tiếp nối. Đây là nguyên nhân
chính thúc đẩy trào lưu nghiên cứu văn hóa giáo dục
ngày càng phát triển từ đầu thế kỉ XX, khi mà sự giao
lưu, nối kết giữa Tây và Đông ngày càng rõ nét thông
qua giáo dục, thương mại, chính trị, v.v.
Bài báo cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình
nghiên cứu văn hóa giáo dục trên thế giới, từ đó đưa ra
quanđiểmvềnghiên cứu vănhóa giáo dục nhằmkhảo
sát sự vận động của văn hóa giáo dục Nhật Bản thời
đại toàn cầu hóa. Ngoài ra, bài báo sử dụng phương
pháp định tính (hệ thống, phân tích) để nghiên cứu
văn hóa giáo dục thông qua các hiện tượng văn hóa
và sự tác động của các hệ thống bên ngoài lên văn hóa
giáo dục. Bằng cách phân tích diễn ngôn từ các văn
bản chính sách giáo dục và một số trường hợp cụ thể
trong những năm đầu thế kỉ XXI, bài báo hướng đến
mục đích cung cấp một mô hình lý giải về sự tương
tác bên trong của văn hóa giáo dục.
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Lịch sử nghiên cứu lí luận về văn hóa giáo
dục
Trong nửa đầu thế kỷ XX, nghiên cứu về văn hóa giáo
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dục chủ yếu tập trung vào văn hóa học đường, bởi lẽ
giáo dục thời kỳ đó gần như đồng nhất với giáo dục
nhà trường 1. Robert và Lawrence khẳngđịnh vănhóa
và giáo dục tạo thành một chỉnh thể thống nhất, có
cùng chủ thể là con người trong quá trình tương tác
với môi trường xã hội; các giá trị truyền thống giữ vai
trò quyết định cách tổ chức và định hướng các trào
lưu đổi mới giáo dục. Kế thừa lập luận này, các công
trình giai đoạn tiếp theo mở rộng phạm vi khảo sát,
xem hệ thống giáo dục và nền văn hóa của một quốc
gia như một chỉnh thể ở cấp độ dân tộc, hình thành
hai hướng nghiên cứu chính: thứ nhất, tiếp cận “từ
trên xuống” (top-down) cho rằng hệ tư tưởng chính
trị và quyền lực nhà nước kiến tạo diện mạo văn hóa
giáo dục 2–5 ; thứ hai, tiếp cận “từ dưới lên” (down-top)
nhấn mạnh vai trò của hệ giá trị truyền thống, niềm
tin và nhận thức cá nhân trong việc thay đổi nội dung,
phương pháp và cấu trúc giáo dục 6–8 .
Tại Nhật Bản, năm 1939 Kido Mantaro đề xuất khái
niệm, cấu trúc văn hóa giáo dục; song trong bối cảnh
“học theo phương Tây, đuổi kịp phương Tây”, ông đặt
trọng tâm vào kỹ thuật sinh hoạt 9. Đến cuối thế kỷ
XX, văn hóa giáo dụcNhật Bản được nghiên cứu dưới
góc độ lịch sử 10 ,11 , chuyển từ việc đồng nhất với kỹ
thuật giáo dục sang phân tích sự biến đổi của văn hóa
giáo dục qua tương quan chính trị - kinh tế và bản
sắc dân tộc. Bước sang thế kỷ XXI, hai tác phẩm tiêu
biểu của tác giả Miyazawa Yasuto (2002) tiếp cận theo
hướng nhân học và Sumida Masaki và Suzuki Shoko
(2005) tiếp cận theo hướng văn hóa học, nhìn văn hóa
giáo dục như một hệ thống lịch sử - xã hội, khảo sát
các phương diện: biến đổi văn hóa trẻ em, trò chơi,
môi trường truyền thông, ý thức cá nhân và quan
niệm về trẻ em theo thời gian 12, 13. Năm 2011, Suzuki
Shoko đề xuất khảo sát văn hóa giáo dục vượt ra khỏi
phạm vi giáo dục nhà trường, coi văn hóa giáo dục là
hiện tượng vô hình hình thành trong tương tác con
người - con người, cần được nghiên cứu dưới góc độ
sáng tạo và biến đổi xã hội 14.
Tại Việt Nam, quan hệ hữu cơ giữa văn hóa và giáo
dục đã được ghi nhận từ đầu thế kỷ XXI như một số
công trình tiêu biểu như Suy nghĩ về văn hóa giáo dục
Việt Nam của tác giả Dương Thiệu Tống (2000);Môi
trường giáo dụccủa tác giả PhạmHồngQuang (2006);
Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kì đổi mới của tác
giả Nguyễn Duy Bắc (2011). Gần đây, bộ sách Triết
lí giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại do
Trần Ngọc Thêm chủ biên (2021) phân tích mối liên
hệ giữa văn hóa giáo dục với triết lí, chính sách, tổ

xử, được phân tích theo các cặp bình diện trên-dưới,
trong-ngoài và vận dụng để khảo sát văn hóa giáo dục
Nhật Bản trong bối cảnh Covid-19 16.

Lí luận về văn hóa giáo dục trongmối quan
hệ với văn hóa, giáo dục, triết lí giáo dục và
cấu trúc văn hóa giáo dục
Từ các công trình nghiên cứu trước đó, có thể nhận
thấy nghiên cứu văn hóa giáo dục không đơn thuần là
sự kết hợp cơ học giữa hai lĩnh vực văn hóa và giáo
dục, mà là cách tiếp cận cả hai như một chỉnh thể
thống nhất. Giáo dục được vận hành thông qua sự
tương tác giữa chủ thể giáo dục và người tiếp nhận,
mà bản chất của mối quan hệ tương tác này được quy
định và chi phối bởi các yếu tố văn hóa. Cả giáo dục
và văn hóa đều là quá trình năng động, sản sinh ra
cái mới, và đều xuất phát từ lập trường nhân văn - đặt
con người vào vị trí trung tâm với tư cách là chủ thể
sáng tạo. Khi đặt trong cùng hệ quy chiếu về chủ thể
- không gian - thời gian, cả hai đều được nhận diện
thông qua hệ thống giá trị cụ thể. Chính việc phân
tích vùng giao thoa không thể tách rời giữa giáo dục
và văn hóa đã hình thành khái niệm “văn hóa giáo
dục”, giúp nhận diện và lý giải mối quan hệ tương hỗ,
gắn bó mật thiết giữa hai lĩnh vực này.
Jerome Bruner cho rằng văn hóa giáo dục là một bộ
phận của văn hóa, có chức năng giáo dục và duy trì
văn hóa, diễn ngôn của văn hóa giáo dục cho phép
nhân loại hiểu hiện tại, quá khứ3. Xuất phát từ quan
điểm xã hội chú trọng đến yếu tố thành công, thành
đạt về mặt kinh tế hơn là những yếu tố có tính chất
nhân văn khác, K.A.Strike định nghĩa “văn hóa giáo
dục là cốt lõi để xây dựng nhận thức giáo dục của một
con người”17 . Ở Nhật Bản, khái niệm văn hóa giáo
dục, từ góc độ giáo dục, được tìm thấy đầu tiên trong
công trình nghiên cứu về Kĩ thuật sinh hoạt và văn
hóa giáo dục của Kido Mantaro: “Giáo dục là kĩ thuật
giảng dạy kĩ năng sinh tồn của quốc dân, khi những
kĩ thuật này được tổ chức mang tính quốc gia thì đó
là văn hóa giáo dục” [9, tr.14], và nếu xem giáo dục là
phương pháp giảng dạy, kĩ thuật sinh hoạt thì sự phát
triển giáo dục cũng đồng nghĩa với việc sử dụng và
gia cố công cụ phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Từ
những năm đầu thế kỉ XXI, ở Nhật Bản bắt đầu xuất
hiện các công trình nghiên cứu văn hóa giáo dục ở góc
độ tiếp xúc - tiếp biến văn hóa theo xu hướng chung
của tiến trình toàn cầu hóa. Chính vì thế, khái niệm
văn hóa giáo dục ở giai đoạn này đã có biên độ mở
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chức, hạ tầng, nội dung và phương pháp giáo dục15.
Dựa trên công trình này, Trần Thị Thùy Trang (2022)
đề xuất mô hình văn hóa giáo dục gồm ba thành tố:
văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức và văn hóa ứng

rộng hơn so với nửa cuối thế kỉ XX - đặt trọng tâm
chỉ trong phạm vi nhà trường. Miyazawa Yasuto cho
rằng: “Văn hóa giáo dục là cách thức sinh hoạt có tính
lịch sử liên quan đến việc giáo dưỡng thế hệ tiếp theo
được hình thành và chia sẻ trong cộng đồng” và “dựa
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vào việc sử dụng thuật ngữ văn hóa giáo dục có thể
nhận thức được: (1) giáo dục là một bộ phận hữu cơ
của văn hóa, (2) giáo dục là một tổng thể chức năng
sống động” [12, tr.23]. Hoặc như hai tác giả Sumida
Masaki, Suzuki Shoko quan sát văn hóa giáo dục như
mộtmô thức văn hóa và định nghĩa “văn hóa giáo dục
là giá trị quy định thực trạng, tình huống để vận hành
giáo dục” [13, tr.155]. Năm 2011, trong công trình
chuyên luận về văn hóa giáo dục, Suzuki Shoko định
nghĩa “văn hóa giáo dục là cơ sở liên kết người với
người, đặt trong góc nhìn tương tác, sáng tạo và biến
đổi” [14, tr.13] . Từ những công trình nghiên cứu đi
trước, có thể thấy rằng, văn hóa giáo dục là đặc trưng
của hoạt động giáo dục, đặt trong mối quan hệ với
tiếp biến và sáng tạo văn hóa. Vì thế, lí luận về văn
hóa giáo dục không phải là lí luận về các hiện tượng
giáo dục đơn lẻ, mà chính là lí luận về cái cốt lõi của
hiện tượng giáo dục. Điều này tạo ra sự tách bạch giữa
văn hóa giáo dục và giáo dục văn hóa. Văn hóa giáo
dục nhấn mạnh đặc trưng văn hóa ở bình diện giáo
dục. Trong khi đó, giáo dục văn hóa nhấn mạnh hoạt
động giáo dục ở bình diện văn hóa.
Bên cạnh đó, không thể nghiên cứu văn hóa giáo dục
một cách đầy đủ nếu không xem xét đến triết lí giáo
dục - yếu tố đóng vai trò kim chỉ nam trong việc hoạch
định chiến lược phát triển giáo dục của một quốc gia.
Triết lí giáo dục không chỉ định hướng cho các nhà
hoạch định chính sách, mà còn ảnh hưởng đến nhận
thức, hành vi và cách thức tổ chức việc truyền thụ -
tiếp nhận tri thức của người dân. Trong điều kiện
lý tưởng, triết lí giáo dục của nhà cầm quyền và của
người dân sẽ có sự tương đồng; tuy nhiên, thực tế cho
thấy sự đồng thuận này thường chỉ mang tính tương
đối. Triết lí giáo dục phản ánh bản chất nhận thức của
các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục, trả lời cho
những câu hỏi mang tính nền tảng như: “Giáo dục
là gì?”, “Giáo dục nhằm mục đích gì?”, và từ đó hình
thành cơ sở để xây dựng các quan điểm về nội dung và
phương pháp giáo dục. Do đó, mối quan hệ giữa bốn
yếu tố: văn hóa - giáo dục - văn hóa giáo dục - triết
lí giáo dục tạo ra điều kiện cần để nhận diện văn hóa
giáo dục củamột dân tộc hay quốc gia, đó là phải hiểu
được các đặc trưng văn hóa dân tộc thông qua những
biểu hiện trong giáo dục. Đồng thời, điều kiện đủ để
thấu hiểu sâu sắc văn hóa giáo dục chính là nắm bắt
được triết lí giáo dục đặc thù của quốc gia đó, trong
mối liên hệ với bối cảnh văn hóa - chính trị - kinh tế
cụ thể ở từng giai đoạn lịch sử.
Ngoài ra, khi xét đến cấu trúc văn hóa giáo dục, có
thể thấy, bên cạnh các mối quan hệ biện chứng với
các thiết chế bên ngoài giáo dục, tính hệ thống trong
văn hóa giáo dục được hình thành dựa trên nền tảng
nội tại của văn hóa giáo dục. Do sự đa dạng trong
cách thiết lập cấu trúc của văn hóa (ví dụ cấu trúc ba

lớp và một lõi giá trị theo mô hình củ hành tây văn
hóa (Onion model of culture) của Gerard Hendrik và
Hofstede 18, cấu trúc hai tầng theo mô hình tảng băng
văn hóa (Cultural Iceberg model) của Edward Hall 19,
cấu trúc hai thành tố vật thể và phi vật thể của UN-
ESCO20 , cấu trúc ba thành tố văn hóa nhận thức - văn
hóa tổ chức - văn hóa ứng xử của Trần Ngọc Thêm 15),
nên cấu trúc của văn hóa giáo dục cũng sẽ có nhiều
cách phân chia tương ứng theo các lập luận khác nhau
về cấu trúc của văn hóa. Từ quan điểm văn hóa giáo
dục luôn luôn vận động theo quá trình tiếp xúc - tiếp
biến văn hóa và sự thay đổi nội tại của chính nó như
đã phân tích, có thể thấy cấu trúc ba thành tố văn hóa
nhận thức - văn hóa tổ chức - văn hóa ứng xử tạo
khung lí luận vững chắc để khảo sát văn hóa giáo dục
Nhật Bản trong quá trình phát triển từ truyền thống
đến hiện đại. Ba thành tố này cho phép làm sáng tỏ
các giá trị, niềm tin, v.v. của giáo dục ở tầng sâu ẩn
giấu - chi phối cách thức ứng xử; công cụ dạy-học,
không gian dạy-học, cách thức thực hành giáo dục,
v.v. được thể hiện ra bên ngoài thông qua cách thức
tổ chức giáo dục.
Dựa trên lí luận về mối quan hệ của văn hóa và triết
lí giáo dục, giáo dục, văn hóa, cũng như cấu trúc văn
hóa giáo dục, bài nghiên cứu bước đầu kết nối lí luận
với thực tiễn bằng cách xâu chuỗi từ sự chuyển đổi
trong nhận thức giáo dục đến ứng xử và tổ chức trong
hoạt động giáo dục, từ đó đưa ra một số luận điểm
về văn hóa giáo dục Nhật Bản đặt trong bối cảnh ứng
phó với các vấn đề xã hội thời đại toàn cầu hóa.

Một số vấn đề nổi bật và giải pháp giáo dục
của chính phủ Nhật Bản thời đại toàn cầu
hóa dưới góc nhìn văn hóa

Sau khi thay đổi theo hướng dân chủ hóa vào nửa cuối
thế kỉ XX, cách thức tổ chức quản lí hệ thống giáo dục
nhà trường của Nhật Bản được Mĩ thiết lập sau chiến
tranh thế giới thứ II gần như không thay đổi. Giá trị
dân chủ được Mĩ đưa vào văn hóa giáo dục Nhật Bản
vào nửa cuối thế kỉ XX đã bắt rễ trong cách thức tổ
chức giáo dục nhà trườngNhật Bản. Nhà trườngNhật
Bản ngày càng được tự chủ trong vận hành, tuy nhiên
vẫn chịu sự chi phối của trung ương ở các phương
diện như chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra
sứ mệnh giáo dục, khung chương trình giáo dục, đề
cương giảng dạy cấp phổ thông, sách giáo khoa, v.v.21 .
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Từ cuối thế kỉ XX, Nhật Bản đã xây dựng văn hóa
giáo dục dựa trên cặp giá trị chuyên chế - dân chủ
theo cách thức vừa chuyên chế trong quản lí vận hành
các tổ chức từ trung ương đến địa phương, từ nhà
trường đến gia đình, xã hội, nhưng cũng vừa dân chủ,
phân quyền cho các tổ chức địa phương được triển
khai tùy vào tiềm lực, gia đình có cơ hội đồng hành
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với quá trình trưởng thành của con cái trong trường
học; vừa chuyên chế trong cách thức quản lí nội dung,
phương pháp giáo dục trên toàn quốc, nhưng cũng
vừa dân chủ để cho các cơ sở giáo dục phi chính thống
được phát triển, hỗ trợ cho giáo dục chính thống [22 ,
tr.132]. Cũng chính vì đặc trưng độc đáo trong sự kết
hợp chuyên chế - dân chủ trong quản lí này mà nền
giáo dục Nhật Bản có sự lai ghép vừa rất phương Tây
(ở bình diện dân chủ), nhưng cũng vừa rất phương
Đông (ở bình diện chuyên chế). Chính nhờ vào đặc
trưng độc đáo này mà bức tranh văn hóa giáo dục
Nhật Bản có thể nhìn ở góc độ bao quát khi khảo sát
các chính sách, chủ trương của Chính phủ và sự thực
thi các chủ trương này ở cấp địa phương để tìm ra
điểm đồng nhất của văn hóa giáo dục mang tính quốc
gia.
Với cách kết hợp vừa dân chủđể bảo đảmchonền giáo
dục có thể phát triển khai phóng phù hợp với thời đại,
vừa chuyên chế để bảo đảm cho nền giáo dục được
phát triển theo một trục triết lí giáo dục chung của
quốc gia và gìn giữ bản sắc truyền thống của dân tộc,
chỉ trong vòng ba thập niên sau khi tiến hành cải cách
giáo dục dân chủ theo mô hình giáo dục kiểu Mĩ, nền
giáo dục Nhật Bản đã đạt được những thành tựu vượt
bậc, sánh ngang với các quốc gia phát triển trên thế
giới23. Tuy nhiên, song song với những kết quả tích
cực trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - kỹ thuật và
kinh tế, Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với một
loạt vấn đề xã hội ngày càng nghiêm trọng, tương tự
nhiều quốc gia phát triển khác. Các vấn đề nổi bật có
thể kể đến như: thứ nhất, tỷ lệ sinh giảm và dân số
già hóa, làm suy giảm sức sống của toàn xã hội; thứ
hai, sự thay đổi trong cấu trúc cộng đồng và gia đình,
dẫn đến xu hướng cô lập cá nhân ngày càng gia tăng;
thứ ba, nhu cầu giáo dục ngày càng đa dạng và gắn kết
chặt chẽ với quá trình toàn cầu hóa24 .
Trước thực trạng đó, bước sang thế kỷ XXI, nhận thức
mới về mục tiêu giáo dục của Nhật Bản thể hiện qua
nhận thức về ba trụ cột năng lực cốt lõi. Đây được
xem như triết lí giáo dục thời đại mới của Nhật Bản
nhằm định hướng phát triển hệ thống giáo dục nước
nhà, bao gồm: thứ nhất, tri thức và kỹ năng; thứ hai,
năng lực tư duy, năng lực phán đoán và năng lực diễn
đạt; thứ ba, phẩm chất nhân văn trong quá trình học
tập. Ba trụ cột này được xây dựng trên cơ sở gợi ý từ
báo cáo của UNESCO công bố năm 199625 .
Từ nhận thức giáo dục mới này, Nhật Bản đã thực
hiện nhiều cải cách trong tổ chức giáo dục và ứng xử
giáo dục, cụ thể là những biểu hiện chuyển đổi trong
một số hoạt động giáo dục, hoạt động văn hóa - xã hội
điển hình.
Liên quan đến các biểu hiện của văn hóa giáo dục
trong hoạt động giáo dục, vào năm 2017, MEXT
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and

Technology - Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa
học và Công nghệ) đã công bố Đề cương Chỉ đạo
học tập và triển khai đề cương này trên toàn quốc
với phương châm kế thừa cách thức tổ chức giáo dục
kép của giai đoạn trước (giảng dạy trong lớp học và
trải nghiệm cuộc sống) 26. Việc tổ chức các hoạt động
ngoại khóa, ví dụ kiến tập mùa hè, tham quan bảo
tàng, sở thú, trang trại, v.v. nhằm phát huy vai trò
tự quản của học sinh được các trường học Nhật Bản
tổ chức định kỳ, đồng loạt trên toàn quốc. Đặc biệt,
trong chương trình giảng dạy của Nhật Bản từ thế kỉ
XXI đã được bổ sung thêm giáo dục kinh tế tài chính
ở cấp phổ thông với mục tiêu nâng cao sự hiểu biết
của trẻ em về tài chính, tài sản, quản lí chi tiêu, v.v.
tương thích với cách sống, cách làm việc, hoạch định
tương lai một cách đa dạng của mỗi cá nhân trong
thời đại “100 năm cuộc đời”. Từ tháng 4 năm 2022,
theo Luật Dân quyền sửa đổi, tuổi thành niên được
qui định là 18 (thay vì 20 tuổi như trước đây). Dựa
trên sự thay đổi này, học sinh trung học phổ thông
khi đến 18 tuổi đã có thể có thẻ tín dụng, tự chịu trách
nhiệm về các khoản vay tài chính, kí kết các dạng hợp
đồng mang tính pháp lí về mặt tài chính, v.v. Vì thế,
chương trình giáo dục này được cho là một cải tiến
mới trong giáo dục Nhật Bản hướng đến mục tiêu tri
thức phải gắn liền với cuộc sống thực tế [27 , tr.58].
Giáo dục tài chính ởNhật Bản đã dần thay đổi hành vi
tiêu dùng của thanh niên theo hướng có trách nhiệm,
biết lập kế hoạch tài chính, kiểm soát chi tiêu và tránh
các hành vi tiêu dùng thái quá. Đây là một bước quan
trọng giúp giới trẻNhật Bản chuẩn bị tốt hơn cho cuộc
sống tài chính độc lập trong tương lai28 . Sự cập nhật
này cho thấy văn hóa giáo dục Nhật Bản nhấn mạnh
sự kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm thực tế. Cách
thức cập nhật thức thời nội dung, phương pháp giáo
dục (tăng cường giáo dục kỹ năng sống và quản lí tài
chính, thích nghi với sự thay đổi của luật pháp đối
với tuổi thành niên) chứng tỏ sự linh hoạt trong giáo
dục của Nhật Bản, cũng như bộc lộ được mặt lợi ích
của tính chuyên chế trong quản lí giáo dục của Trung
ương ở phương diện: cập nhật nhanh chóng, có hệ
thống và toàn diện trên toàn quốc.
Vào năm 2019, Nhật Bản đã khởi động một kế hoạch
lớn nhằm xây dựng môi trường giáo dục ứng dụng
công nghệ với mục tiêu “không để học sinh nào bị
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bỏ lại phía sau”. Một trong những dự án trọng điểm
là Sáng kiến Trường học GIGA, tập trung vào việc
cải thiện cơ sở hạ tầng số trong hệ thống giáo dục.
Theo đó, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên toàn
quốc được trang bị máy tính bảng cá nhân. Dựa trên
nền tảng công nghệ này, toàn bộ chương trình học,
phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá được
thiết kế lại để học sinh có thể chủ động học tập mọi
lúc, mọi nơi. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và
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tinh thần đổi mới giáo dục phản ánh quan điểm thực
tiễn và thức thời củaNhật Bản trong việc tiếp cận giáo
dục - một bước đi chiến lược nhằm dẫn đầu quá trình
chuyển đổi sang xã hội 5.0, nơi công nghệ trở thành
cánh tay năng lực nối dài của con người để thúc đẩy
sự phát triển của xã hội. Nhờ vào dự án Sáng kiến
Trường học GIGA mà trong đại dịch Covid-19, Nhật
Bản đã có thể đẩy mạnh hiệu quả của giáo dục trực
tuyến. Việc học trực tuyến vào giai đoạn cao điểm của
dịch bệnh được Chính phủ hỗ trợ ở mọi phương diện
từ nội dung giáo dục đến các biện pháp bảo vệ sức
khỏe tinh thần, thể chất của học sinh khi phải ở nhà
quá lâu. Các giải pháp tức thời cho việc học từ xa như
quay hình nội dung học theo dạng phim truyện, hoạt
hình, cung cấp trang thiết bị học tập cho học sinh, tổ
chức liên lạc giữa nhà trường và học sinh, tư vấn sức
khỏe, v.v. đã giúp Nhật Bản thoát khỏi cái bẫy của
giáo dục trực tuyến mà nhiều quốc gia gặp phải 29 -

cái bẫy giáo dục theo phương thức truyền thống, khi
mà học sinh chỉ có thể đối diện với máy tính, nghe
giảng từ những video được thu hình sẵn.
Đặc biệt, dự án này trở thành bước đệm quan trọng
cho Nhật Bản tiến tới: thứ nhất, tăng năng lực ứng
dụng công nghệ thông tin cho trẻ em; thứ hai, thử
nghiệm ứng dụng AI vào chương trình giáo dục phổ
thông phù hợp với xu hướng phát triển và làm chủ trí
tuệ nhân tạo mà các quốc gia đang hướng tới trong
thế kỉ XXI.
Liên quan đến chương trình giáo dục nhằm hiện thực
hóamục tiêu tăng năng lực ứng dụng công nghệ thông
tin cho trẻ em, dựa trên kết quả điều tra năng lực ứng
dụng công nghệ thông tin của MEXT vào năm 2022
trên 14.219 học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học
phổ thông tại 479 trường học trên toàn quốc, mức độ
thành thạo năng lực ứng dụng thông tin được chia
thành 09 cấp độ (từ cấp 1 đến cấp 9). Trong đó, đối
với học sinh cấp 3, có 9,7% đạt cấp 9; 14,5% đạt cấp
8; 20,4% đạt cấp 7; 21,9% đạt cấp 6; 17,4% đạt cấp
5. Ngoài ra, theo điều tra, khi cấp độ sử dụng công
nghệ thông tin thành thạo tăng lên, học sinh có khả
năng đối ứng với những tình huống đòi hỏi phải hiểu
bối cảnh phức tạp hơn cũng như thực hiện được một
chuỗi nhiều bước trong quá trình giải quyết vấn đề
hơn30 .
Liên quan đến thử nghiệm ứng dụng AI vào trường
học, cho đến cuối năm 2024, Nhật Bản đã có 118
trường học trên toàn quốc ứng dụng thực nghiệm AI
vào công tác giảng dạy và đã có báo cáo kết quả gửi
đến MEXT 31. Các kết quả này được công khai trên
trang thông tin của MEXT để các trường trên toàn
quốc có thể tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm lẫn
nhau. Việc triển khai ứng dụng AI trong giảng dạy
và tổng hợp báo cáo đến MEXT cho thấy Nhật Bản có
văn hóa giáo dục chú trọng thử nghiệm và đánh giá

thực tiễn. Thay vì áp dụng đồng loạt ngay từ đầu, họ
thử nghiệm trên quy mô nhỏ, thu thập dữ liệu, sau
đó chia sẻ công khai để các trường tham khảo và học
hỏi lẫn nhau. Việc công khai kết quả thử nghiệm AI
trên toàn quốc cho thấy một nét văn hóa đặc trưng
trong giáo dục Nhật Bản: chia sẻ tri thức vì sự phát
triển chung. Các trường không hoạt động biệt lập mà
trở thành một phần trong hệ sinh thái giáo dục ứng
dụng trí tuệ nhân tạo - điểm giao thông tin, giúp kinh
nghiệm và thực hành được lan tỏa rộng rãi. Điều này
góp phần đào sâu giá trị trọng cộng đồng có từ truyền
thống của dân tộc Nhật Bản và tối ưu hóa nguồn lực
của toàn hệ thống giáo dục trong bối cảnh nguồn lao
động bị giảm do dân số bị già hóa.
Bên cạnh đó, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, văn hóa
giáo dục Nhật Bản giai đoạn hiện nay phản ánh tinh
thần cởi mở, phóng khoáng và đậm tính cá nhân, đặc
biệt ở thế hệ trẻ. Diện mạo này được thể hiện rõ nét
qua các sự kiện văn hóa quy mô lớn. Chẳng hạn, tại lễ
hội Cosplay ở Tokyo, bên cạnh những nhân vật hoạt
hình quen thuộc, một nhóm thanh niên đã hóa thân
thành lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với dòng chữ hài
hước “Đội đặc nhiệm giữ nhà” in trên lưng áo - ngụ
ý châm biếm nhẹ nhàng về tình trạng NEET (thanh
niên không đi học, không đi làm, không đào tạo nghề)
đang tồn tại trong xã hội Nhật. Tại lễ hội diễu hành ở
Asakusa, một số nhóm bạn trẻ đã tái tạo trang phục
truyền thống như Samurai, Kimono, hay Sumo theo
phong cách Carnival gợi cảm, thể hiện tinh thần sáng
tạo và tự do bộc lộ cá tính. Tuy những hoạt động văn
hóa - xã hội này không nằm trong khuôn khổ giáo dục
của nhà trường nhưng cách thức sáng tạo cũng như
tính quy mô trong việc hưởng ứng, tham gia của giới
trẻ tại các hoạt động này cho thấy kết quả giáo dục của
trường học. Thông qua các hoạt động văn hóa điển
hình này, giới trẻ Nhật Bản được thể hiện bản thân
một cách linh hoạt và phi truyền thống, cho thấy giáo
dục không chỉ giới hạn trong khuôn khổ nhà trường
mà còn lan tỏa vào đời sống văn hóa - xã hội, nuôi
dưỡng khả năng thể hiện cá tính và tư duy phản biện.
Điều này cũng cho thấy giáo dụcNhật Bản hướng đến
sự cân bằng giữa bảo tồn văn hóa và sáng tạo.
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Một biểu hiện đáng chú ý khác cho thấy sự chuyển
biến sâu sắc trong văn hóa giáo dục Nhật Bản chính
là cách tiếp cận mới về giáo dục phân công lao động
trong gia đình ở thế kỷ XXI. Nếu vào những năm
1960, phụ nữ Nhật Bản chủ yếu đảm nhận vai trò
chăm sóc con cái và nội trợ, thì đến cuối thế kỷ XX,
quan niệm này bắt đầu thay đổi theo hướng chia sẻ
trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình. Môn
học “Cơ sở gia đình” hiện đại mở đầu bằng chương
dạy học sinh cách tư duy để “Thiết kế cuộc đời mình”,
với khẩu hiệu nổi bật: “Cuộc đời em do chính em
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điểm mới, phủ nhận những quy chuẩn cố định như
“phải kết hôn” hay “phải sinh con”, và giới thiệu cách
hiểu gia đình theo hướng xã hội hóa: giặt đồ có thể
mang đến tiệm giặt ủi, chăm sóc người già có thể nhờ
các trung tâm phúc lợi, nuôi trẻ có thể gửi các tổ chức
xã hội, và bữa ăn có thể dùng tại các nhà hàng, tiệm
ăn bên ngoài [32, tr.19]. Tuy Nhật Bản đã bắt đầu
tiếp nhận chủ nghĩa cá nhân từ phương Tây từ thời
Minh Trị, nhưng hình mẫu người phụ nữ, cũng như
tư duy mới về phân công lao động trong gia đình, xã
hội mới thực sự được đổi mới một cách chính thức
trong nội dung giảng dạy ở trường học vào đầu thế
kỉ XXI. Chính vì thế, biểu hiện này cho thấy sự thích
ứng của giáo dục với những thay đổi sâu rộng trong
xã hội Nhật Bản hiện đại.
Sự thay đổi căn bản này - từ quan điểm phân công nội
bộ trong gia đình sangmô hình chia sẻ với xã hội, cho
thấy tư duy giáo dục Nhật Bản đang ngày càng đề cao
tinh thần khai phóng, nhân quyền và sự lựa chọn cá
nhân trong tổ chức đời sống gia đình. Các nội dung
như “Thiết kế cuộc đời”, hay khẩu hiệu “Cuộc đời em
do chính em quyết định” cho thấy giáo dục Nhật Bản
đang tích cực lồng ghép các giá trị sống hiện đại vào
chương trình giảng dạy, thúc đẩy học sinh tự lập, tự
quyết định tương lai của mình.
Từ các ví dụ về sự đổi mới trong giáo dục Nhật Bản
từ cuối thế kỉ XX nêu trên, có thể thấy, về mặt quản lí,
Nhật Bản vẫn giữ tính chuyên chế tập trung quyền lực
ở cấp Trung ương trong việc vận hành các tổ chức từ
giáo dục nhà nước cho đến nội dung, phương pháp
giáo dục quốc gia. Tuy nhiên, đồng thời hệ thống
cũng thể hiện tính dân chủ khi phân quyền cho các
tổ chức giáo dục địa phương và phi chính thống được
tự chủ triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể, đồng
thời tạo cơ hội cho gia đình tham gia đồng hành cùng
giáo dục. Sự phối hợp này tạo ramột nền giáo dục vừa
mang màu sắc phương Tây với hệ thống phân quyền,
tự chủ và dân chủ, vừa rất phương Đông với quản lí
tập trung, nghiêmngặt và bảo tồn giá trị truyền thống.
Cách tổ chức giáo dục kép này giúp giáo dụcNhật Bản
có được sự linh hoạt trong cập nhật nội dung giáo dục
giúp hệ thống thích nghi nhanh với các thay đổi xã hội
và luật pháp. Đặc biệt, phương pháp giáo dục kép vừa
giảng dạy trong lớp học, vừa trải nghiệm thực tế được
duy trì để cân bằng giữa học thuật và trải nghiệm,
hướng tới việc khai phóng cá nhân, mở rộng quyền
lựa chọn và thúc đẩy phẩm chất nhân văn nhằm thích
ứng với xã hội hiện đại nhưng đồng thời bảo vệ bản
sắc truyền thống. Tinh thần “lai ghép” này giúp tạo
ra một hệ thống giáo dục linh hoạt, vừa giữ được trật
tự, ổn định và chuẩn hóa từ Trung ương, vừa tạo điều
kiện cho sự phát triển sáng tạo, đa dạng tại địa phương
và trong cộng đồng.

KẾT LUẬN
Bài báo đã cung cấp bức tranh tổng thể về lịch sử
nghiên cứu văn hóa giáo dục trên thế giới dựa trên
các quan niệm về vị trí của giáo dục đặt trong thiết
chế chính trị, hệ thống giáo dục, bản sắc văn hóa của
một quốc gia. Đồng thời, bài báo cũng đã lập luận và
đưa ra nhận định liên quan đến lí luận về văn hóa giáo
dục trongmối quan hệ giữa bộ bốn giáo dục - văn hóa
- văn hóa giáo dục - triết lí giáo dục trong nghiên cứu
văn hóa giáo dục. Mối quan hệ của bộ bốn này trong
nghiên cứu văn hóa giáo dục giúp kết quả nghiên cứu
có cơ sở, hệ thống và đặc biệt là có thể lí giải được sự
vận động, biến đổi trong văn hóa giáo dục của một
quốc gia/dân tộc trong bối cảnh không gian và lịch sử
cụ thể. Đặc biệt, bài báo đề xuất cấu trúc để nghiên
cứu văn hóa giáo dục với quan điểm văn hóa giáo dục
luôn luôn vận động theo quá trình tiếp xúc - tiếp biến
văn hóa và sự thay đổi nội tại của chính nó để khảo
sát văn hóa giáo dục Nhật Bản trong bối cảnh phải
ứng phó với nhiều vấn đề lớn của giáo dục khi bước
vào thế kỉ XXI. Cấu trúc văn hóa giáo dục này giúp
xâu chuỗi các giá trị, niềm tin của giáo dục ở tầng sâu
ẩn giấu, cách thức ứng xử, cách thức thực hành giáo
dục thành hệ thống có logic để hiểu rõ về đặc trưng
văn hóa giáo dục ở tầm vĩ mô như một quốc gia, một
thành phố/tiểu bang hay ở tầm vi mô như một cơ sở
giáo dục.
Ngoài ra, dựa trên lí luận về mối quan hệ của văn hóa
và triết lí giáo dục, giáo dục, văn hóa, cũng như cấu
trúc văn hóa giáo dục, bài nghiên cứu bước đầu ứng
dụng lí luận này để xâu chuỗi sự chuyển đổi trong
nhận thức giáo dục, ứng xử và tổ chức trong hoạt động
giáo dục để đưa ra một số luận điểm về văn hóa giáo
dục Nhật Bản đặt trong bối cảnh ứng phó với các vấn
đề xã hội thời đại toàn cầu hóa.
Đi từ lí luận về văn hóa giáo dục, bài báo đã nỗ lực kết
nối lí luận với các biểu hiện giáo dục Nhật Bản thế kỉ
XXI. Từ đó, bài báo đã chỉ ra một số đặc trưng trong
văn hóa giáo dục Nhật Bản theo tiến trình thay đổi
nhận thức giáo dục đến các cải cách trên bình diện
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quyết định”. Sách giáo khoa trình bày nhiều quan

tổ chức giáo dục và ứng xử trong giáo dục thông qua
các hoạt động giáo dục và hoạt động văn hóa - xã hội.
Một số cải cách nổi bật trong giáo dụcNhật Bản nhằm
mục đích hiện thực hóa ba trụ cột năng lực cốt lõi (tri
thức và kỹ năng; năng lực tư duy, năng lực phán đoán
và năng lực diễn đạt; phẩm chất nhân văn trong quá
trình học tập) được trình bày một cách hệ thống theo
khung cấu trúc đề xuất, ví dụ thay đổi Đề cương Chỉ
đạo học tập, xây dựng hệ thống Sáng kiến Trường học
GIGA cung cấpmáy tính,máy tính bảngmiễn phí cho
toàn bộ học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên toàn
quốc, phổ cập - định hướng sử dụng AI cho học sinh,
phổ cập kiến thức tài chính cho học sinh, quy định lại
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độ tuổi được quyền công dân, mở rộng quan điểm về
giới trong gia đình, v.v. Các ví dụ này phần nào chứng
minh tính thức thời, thực học và tư duy đột phá, vượt
trội đã có từ lâu đời trong truyền thống văn hóa Nhật
Bản.
Tóm lại, kết quả nghiên cứu chính đã giới thiệu khung
lí luận về văn hóa giáo dục, cấu trúc của văn hóa giáo
dục. Bài báo đã sử dụng cấu trúc này để nghiên cứu
một số thay đổi nổi bật trong giáo dục Nhật Bản từ
cuối thế kỉ XX cho đến nay. Những đổi mới của giáo
dục Nhật Bản đặt trong hệ thống khảo sát phần nào
cho thấy một số đặc trưng của văn hóa giáo dục Nhật
Bản trong quá trình hiện thực hóa ba trụ cột năng lực
cốt lõi trong giáo dục thích ứng với bối cảnh toàn cầu
hóa. Các ví dụ như ứng dụng công nghệ (GIGA, AI),
lồng ghép giáo dục thực tiễn (tài chính, gia đình), và
sự cởi mở trong các hoạt động văn hóa - xã hội cho
thấy văn hóa giáo dục Nhật Bản trong kỷ nguyên toàn
cầu hóa không phải là một quá trình đồng nhất hóa
giản đơn, mà là một sự “lai ghép”giữa truyền thống
và hiện đại một cách năng động và có chọn lọc. Kinh
nghiệm củaNhật Bản cho thấy việc xây dựngmột nền
giáo dục tiên tiến hoàn toàn có thể song hành với việc
làm giàu thêm bản sắc dân tộc, mang đến những gợi
ý tham khảo quý báu cho các quốc gia đang trong quá
trình cải cách giáo dục và hội nhập quốc tế, trong đó
có Việt Nam. Vì nghiên cứu đặt trọng tâm vào các
chuyển biến tích cực trong văn hóa giáo dục nhằm
gợi ý tham khảo, cho nên các biểu hiện tiêu cực, hay
nói cách khác, các vấn đềmới phát sinh trong văn hóa
giáo dục do cải cách giáo dục từ đầu thế kỉ XXI chưa
được bàn đến.
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ABSTRACT
Entering the 21st century, in the context of globalization where most countries around the world
are being drawn into a process of homogenization across various domains, including education,
economy, politics, and etc., distinctive elements, which embody the national identity, have increas-
ingly garnered the special attention from society. This growing interest has made cultural studies
a crucial and urgent task. Within this trend, education, one of the pillars underpinning a nation's
strength, has also become a subject of cultural investigation, particularly since the late 20th cen-
tury. Therefore, theories of educational culture, especially their applied research, play a pivotal role
in identifying the nature and features of education within the specific cultural contexts of each
country and ethnic group. The article applies a qualitative method (literature review and discourse
analysis of educational policy documents) to theorize about educational culture; and based on the
educational culture framework proposed by the theory, it connects various manifestations in edu-
cational activities and socio-cultural activities in Japan revolving around the three core competency
pillars: (1) knowledge and skills, (2) thinking, judgment, and expressive competencies, and (3) hu-
manity in learning, to adapt to major societal issues brought by modernization and globalization.
The main research result of the article contributes to the theoretical understanding of educational
culture. Its preliminary survey and evaluation of Japanese educational culture serve as lessons and
experiences for Vietnam in promoting the national identity while implementing educational inno-
vation in the era of globalization.
Key words: educational cultural theory, Japanese educational culture, Japanese education,
globalization, identity
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